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1. Môi trường kinh tế vĩ mô 

Chính sách cải cách và mở cửa năm 1978 đã giúp kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Thập kỷ 80, GDP tăng trưởng ở mức 12%/năm, thập kỷ 90 khoảng 9,5%/năm. Mặc dù khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam á và kinh tế toàn cầu đi vào giai đoạn trì trệ đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc, song tăng trưởng vẫn ở mức cao. Năm 2000 GDP đạt 8%, và năm 2001 là 7%. Suy thoái kinh tế toàn cầu đã và sẽ tăng sức ép đối với tương lai kinh tế của Trung Quốc, nhưng tình trạng này có thể sẽ không nghiêm trọng vì công nghệ thông tin (ngành đầu tiên bị tác động bởi suy thoái kinh tế toàn cầu) không chiếm phần lớn trong xuất khẩu Trung Quốc. Thêm vào đó, tác động của suy thoái sẽ không lớn do chi tiêu trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài đều tăng. Cho dù nền kinh tế có tăng trưởng chậm hơn mục tiêu Chính phủ đề ra, Trung Quốc vẫn vượt xa tất cả các nước châu á khác, kể cả liên minh Châu Âu và Mỹ.

Biểu 1: Tốc độ tăng trưởng GDP thế giới và Trung Quốc
	
[image: image2.wmf]0

2

4

6

8

10

12

1992-1997

1998-2003

2004-2009

Trung Quèc 

ThÕ giíi




Nguồn: USDA. 2000

Chính phủ Trung Quốc đã chống lại sức ép phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) trong khi đồng tiền của nhiều đối tác thương mại và cạnh tranh đều đã phá giá mạnh. Để tạo điều kiện cho người xuất khẩu và duy trì một đồng tiền mạnh, Trung Quốc đã thi hành một số chính sách có lợi cho xuất khẩu. Năm 1991, Chính phủ xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu, nhưng vẫn khuyến khích xuất khẩu thông qua giảm thuế, cung cấp các khoản vay lãi suất thấp và thi hành các chương trình trợ cấp gián tiếp khác. Năm 2000, xuất khẩu Trung Quốc tăng 27,8% và nhập khẩu tăng 35,8% so với năm 1999. 
Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách tài khoá năng động, tăng chi tiêu nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh cầu trong nước. Trong những năm gần đây, Chính phủ đã thực hiện một loạt chính sách kích cầu tiêu dùng như giảm tỉ lệ lãi suất tiết kiệm, tăng tín dụng và tăng ngày nghỉ. Nhờ những biện pháp này, tốc độ chi tiêu của người tiêu dùng trong 3 năm qua tăng nhanh hơn GDP. Đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đã tăng mạnh trong năm 2000 và năm 2001. Trung Quốc gia nhập WTO càng thu hút FDI mạnh.

Mặc dù vậy, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc vẫn không đồng đều, chỉ tập trung ở vùng thành thị và duyên hải phía Đông. ở phần lớn các vùng còn lại của Trung Quốc, đặc biệt phía Tây, mức tăng trưởng và hiện đại hoá vẫn rất trì trệ ngay cả trong những năm Trung Quốc đạt mức tăng trưởng cao nhất. Đặc biệt vùng hải đảo như An Huy, Tứ Xuyên và Thiểm Tây bị tụt hậu so với các vùng duyên hải như Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang và Giang Tô. 

Nông nghiệp tăng trưởng chậm hơn các ngành khác nên những vùng dựa chủ yếu vào nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây ngành nông nghiệp trì trệ là một trong những nguyên nhân dẫn đến khoảng cách thu nhập ngày càng tăng giữa thành thị và nông thôn. Mức tăng thu nhập ròng bình quân đầu người nông thôn giảm liên tục trong 4 năm trở lại đây, chỉ còn ở mức 2,1% năm 2000, đạt 2253 NDT. Trong khi đó năm 2000 thu nhập thành thị tăng 6,4%, đạt 6280 NDT . 

Theo Hồ An Cương (Hu Angang)
 tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh bởi hai nhân tố. Một là ảnh hưởng trực tuyến do vốn đầu tư cho sản xuất tăng sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng mạnh trong một thời gian ngắn mà không cần những thay đổi về cơ cấu ngành hay công nghệ. ảnh hưởng thứ 2 là ảnh hưởng của năng suất, ở đây sáng kiến công nghệ, trình độ quản lý và cơ cấu của các ngành công nghiệp cùng với cải tổ tổ chức là động lực tăng trưởng về dài hạn. Trong kinh tế học, nhân tố ảnh hưởng đầu sẽ dẫn đến sự chuyển dịch năng lực trên đường giới hạn khả năng sản xuất còn nhân tố sau sẽ làm dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất dẫn đến tăng năng lực sản xuất. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Trung Quốc sau khi tiến hành cải cách và mở cửa dựa trên sự gia tăng năng suất tổng thể . Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê quốc gia, từ năm 1975-1995, vốn đầu tư đóng góp 55% vào tăng trưởng kinh tế và TPF là 29% (So với các tính toán khác, con số 29% là khá cao nhưng so với con số 40% của ngân hàng thế giới thì còn thấp). Tuy nhiên, trước giai đoạn này, TPF thực tế là âm.

Trong tương lai gần, tăng trưởng kinh tế nhờ nhân tố lao động chưa chắc đã vượt quá 1%. Hiện nay Trung Quốc đã đạt mức tiết kiệm cao 40% và có tỷ lệ đầu tư trong nước lớn, nên không thể hy vọng nhiều vào con đường phát triển dựa trên nguồn vốn đầu tư nữa. Vì thế, nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong dài hạn là TPF.

TPF cao là kết quả của chính sách nghiêm ngặt và một bộ máy quản lý tốt. Để có thể tích luỹ và tiết kiệm nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên cần có một hệ thống hoạt động có hiệu quả. Đây cũng là biện pháp để Trung Quốc bù đắp những thiệt hại khi hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Theo Hồ An Cương, muốn nâng cao hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo hiệu quả và bền vững, Trung Quốc cần phải làm 3 việc sau:

· Đầu tiên và quan trọng nhất là cần phát triển hơn nữa những chính sách và quản lý hợp lý. Một môi trường kinh tế có chính sách hợp lý và hệ thống quản lý hiệu quả sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng mà không làm chậm quá trình tăng trưởng. Vai trò của chính phủ và các thành phần trong xã hội như các doanh nghiệp, phường xã, quần chúng và thậm chí cả các tổ chức quốc tế cũng có tầm quan trọng lớn. Chính phủ cần kết nối chặt chẽ với xã hội. Điều này có thể mang lại tầm hợp tác mới giữa Chính phủ với các doanh nghiệp và người dân để phát triển cơ chế thông tin hai chiều, nâng cao hiệu quả của chi tiêu công cộng và mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân.

· Nâng cao năng lực quản lý thông qua cải tổ hệ thống hành chính, xoá bỏ tham nhũng, mở cửa thị trường để tăng khả năng cạnh tranh, xoá bỏ độc quyền.

· Cuối cùng, minh bạch hơn nữa công cuộc cải tổ và cung cấp nhiều thông tin cho dân chúng, công bố một cách rõ ràng và để nhân dân biết về chức năng trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Bước ngoặt trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ dựa trên hiệu quả cao, công bằng, ổn định và tỷ lệ thất nghiệp thấp. 

2. Cải cách là chìa khoá để tăng trưởng bền vững

Trong những năm tới, mặc dù nền kinh tế toàn cầu có thể tiếp tục suy thoái nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Để bù lại mức cầu xuất khẩu giảm, Chính phủ dự kiến thi hành một loạt chính sách kích cầu trong nước. Trong ngân sách công bố cho năm 2001, Chính phủ tăng đầu tư công cộng và chi tiêu của Chính phủ lên 9,3%. Chính phủ tiếp tục đề ra những chính sách và chương trình mới khuyến khích tiêu dùng trong nước như tăng 30% lương cán bộ và thực hiện chương trình an sinh xã hội cho cán bộ thành thị. Thêm vào đó, việc Trung Quốc gia nhập WTO giúp nước này thu hút thêm đầu tư FDI và đẩy mạnh cầu trong nước (Trung Quốc vốn đã là nước thu hút FDI lớn thứ ba thế giới, khoảng 350 tỉ USD, chỉ xếp sau Mỹ và Anh). 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được những thành công nhất định trong cải cách. Số lượng các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lớn và trung bình bị thua lỗ giảm từ 6599 năm 1997 xuống còn 2501 năm 2000 nhờ sát nhập các doanh nghiệp thua lỗ với các doanh nghiệp làm ăn có lãi. Lợi nhuận mà các doanh nghiệp này mang lại tăng 150% trong năm 2000, đạt 242 tỉ NDT so với 97 tỉ NDT năm 1999, chủ yếu là nhờ giá dầu lửa tăng cao khiến cho các công ty dầu lửa khổng lồ của nhà nước đạt lợi nhuận lớn, chiếm 63% tổng lợi nhuận của 10 DNNN lớn nhất. Cải cách ngân hàng cũng đang được tiến hành với việc thiết lập các tập đoàn quản lý tài sản để thu hút khoản vay khó đòi từ các ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống DNNN cồng kềnh, kém hiệu quả, trì trệ và hệ thống ngân hàng có những khoản nợ khó đòi khổng lồ là những thách thức và rủi ro lớn đối với nền kinh tế của Trung Quốc. 

3. Tăng trưởng kinh tế và sản xuất nông nghiệp

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh sẽ ảnh hưởng cơ cấu cung-cầu lương thực của Trung Quốc. Thu nhập tăng làm thay đổi cơ cấu nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm. Cầu về thịt, hoa quả, rau và các hàng hoá giá trị cao sẽ tăng nhanh chóng. Tiêu dùng bình quân đầu người các loại ngũ cốc cơ bản như lúa mỳ, gạo sẽ không tăng nhanh và thậm chí có thể giảm khi người tiêu dùng thay thế bằng các mặt hàng khác giá trị cao hơn. Thu nhập thành thị tăng sẽ tiếp tục tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chế biến chất lượng cao. 
Tự do hoá thương mại và mở cửa biên giới sẽ làm tăng sức ép buộc ngành nông nghiệp phải cải cách. Các nhà sản xuất có thể sẽ ứng phó được với những điều kiện thị trường quốc tế. Và trên thực tế, họ đã bắt đầu thay đổi. Chẳng hạn như các vùng rộng lớn ở tỉnh Sơn Đông đã chuyển từ sản xuất ngũ cốc sang trồng rau để cung cấp rau rẻ và các sản phẩm nông nghiệp phi lương thực khác cho người tiêu dùng Nhật Bản. Nhập khẩu nông sản Trung Quốc rẻ tăng lên có tác động lớn đến nhà sản xuất Nhật Bản, buộc Nhật Bản phải bảo hộ nhập khẩu tạm thời một số mặt hàng nông sản Trung Quốc như nấm, hành tươi và sắp tới là chiếu tatami.

Khi các hoạt động phi nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp phải cạnh tranh nhiều hơn về giá các đầu vào quan trọng như đất, lao động và nước, đặc biệt là ở một số tỉnh duyên hải có trình độ hiện đại hoá cao. Nông dân sẽ lựa chọn cây trồng, giống cây và phương thức sản xuất phù hợp để tăng lợi nhuận. Khi thu nhập nông thôn tăng cùng với mức tăng của thu nhập phi nông nghiệp thì nông dân có thể chuyển sang mua lương thực thiết yếu thay vì tự trồng, tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi sản xuất từ tự cung tự cấp sang hàng hoá, phát triển cây thương phẩm có giá trị cao. Đồng thời, Trung Quốc có thể sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường thế giới về cung lương thực.

4. Chính sách nông nghiệp 

Trong quá trình công nghiệp hoá, các nền kinh tế thường có xu hướng chuyển từ chính sách đánh thuế nông nghiệp sang bảo hộ nông nghiệp. Chính sách nông nghiệp của Trung Quốc còn nhiều chỗ chưa thống nhất. Trong khi đường lối của chính quyền Trung ương là bảo hộ sản xuất nông nghiệp, các quan chức địa phương lại tăng phí và thuế nông nghiệp để giảm bớt gánh nợ chồng chất của các chính quyền địa phương. Việc đánh nhiều loại thuế cao vào sản xuất nông nghiệp ở các địa phương đang mâu thuẫn trực tiếp với chính sách trợ cấp nông nghiệp của Chính phủ trung ương. 

Chính phủ Trung Quốc cũng tìm cách đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bằng cách phân bổ đầu tư công cộng nhiều hơn cho các dự án có lợi cho nông nghiệp, đặc biệt là việc nâng cấp hệ thống trữ nước và tưới tiêu để tăng diện tích tưới. Trung Quốc cũng đầu tư vào nghiên cứu và phổ biến công nghệ tưới tiết kiệm nước và nghiên cứu các loại giống cải tiến cao sản và chất lượng cao. Ngoài việc đầu tư vào kết cấu hạ tầng để tăng sản xuất nông nghiệp, ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng khoản vay cho các tổ chức tín dụng nông thôn khoảng 20 tỉ NDT (2,4 triệu USD) đầu năm 2001 để tạo điều kiện cho nông dân Trung Quốc tiếp cận với tín dụng để mua giống chất lượng cao, công nghệ tưới tiết kiệm nước và những đầu vào hiện đại khác nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ngoài những biện pháp này, Chính phủ đang tiến tới giảm gánh nặng về thuế cho các hộ nông dân bằng cách thiết lập những nguyên tắc đánh mã thuế thống nhất cho tất cả các địa phương.

5. Thị trường lao động, đất đai và tín dụng nông thôn

Khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển và mở cửa, các thể chế và chính sách ảnh hưởng đến hệ thống phân phối và giá vật tư quan trọng của sản xuất nông nghiệp sẽ thay đổi. Các chính sách và thể chế không khuyến khích dịch chuyển lao động đang mất dần tác dụng. Hiện tượng thuê đất không còn phổ biến và do luật tăng cường an toàn sử dụng đất và quyền thuê đất được thiết lập. Các hình thức tín dụng hỗ trợ địa phương phát triển nhanh, ngày càng có nhiều hộ nông dân có thể tự đầu tư bằng tiết kiệm từ các nguồn thu phi nông nghiệp hoặc từ nguồn đi vay. 

Những thay đổi gần đây trong thể chế và chính sách đất đai, lao động và thị trường tín dụng dẫn đến ngày càng có nhiều nông dân tận dụng được môi trường kinh tế mới và thực hiện cải cách công nghệ sản xuất nông nghiệp để tăng thu nhập. Chẳng hạn như nông dân đang chuyển sang sản xuất nông sản thương phẩm trong nhà kính, đặc biệt là phía Bắc Trung Quốc. Nhưng để xây dựng một nhà kính trồng cây thương phẩm (dưa hấu hoặc những rau quả giá trị cao khác), nông hộ cần có môi trường thuận lợi như tiếp cận tín dụng, an toàn sử dụng đất và thông tin thị trường chính xác để tạo động lực, tăng niềm tin cho họ đầu tư phát triển sản xuất. Những tiến triển gần đây trong thị trường lao động, đất đai và tín dụng đã có những đóng góp lớn, tạo môi trường thuận lợi cho nông thôn Trung Quốc phát triển.

5.1. Thị trường lao động nông thôn

Trong vòng 20 năm qua, thị trường lao động nông thôn và cơ cấu việc làm thay đổi nhanh chóng khi hàng triệu người lao động nông thôn di cư sang các vùng khác để tìm việc làm trong các hoạt động phi nông nghiệp. Giai đoạn 1985-1999, lao động nông thôn có việc làm ở các doanh nghiệp nông thôn địa phương tăng từ 67 triệu năm đến 127 triệu, (từ 18% đến 28% trong khu vực nông thôn). Ước tính, giữa thập kỷ 90, số lượng người di cư từ nông thôn ra thành thị khoảng 30 đến 100 triệu người. Theo số liệu điều tra dân số nông nghiệp quốc gia năm 1996, khu vực thành thị thu hút khoảng 57 triệu người lao động nông thôn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dự báo này còn thấp, thậm chí là quá thấp vì không tính hết những người làm việc trong nhà hàng, xây dựng, buôn bán, vận tải và dịch vụ tiếp thị. Nếu tính hết những nguồn này, con số có thể lên tới 100 triệu người.

Trước thập kỷ 90, nhiều chuyên gia cho rằng hàng loạt chính sách và thể chế đã không khuyến khích người lao động nông thôn chuyển sang các hoạt động phi nông nghiệp. Hầu hết người di cư nông thôn đến khu vực thành thị trong thập kỷ 80 đều phải đối mặt với chính sách không khuyến khích di cư. Các chiến dịch chống di cư và các chính sách khác đã hạn chế người di cư mang theo gia đình của họ đến thành thị, không khuyến khích người lao động nông thôn tìm việc làm ở thành phố. Song người lao động thành thị không muốn làm các công việc khó khăn nguy hiểm và lương thấp, trong khi tình trạng thiếu việc làm ngày càng nặng nề ở nông thôn, vì thế dòng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị vẫn tiếp tục tăng.

Nhiều luật lệ đã hạn chế chuyển lao động nông thôn sang các hoạt động phi nông nghiệp, đặc biệt là sự chuyển dịch của cả hộ gia đình. Vì người lãnh đạo địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng và sắp xếp công việc nên mối quan hệ gia đình hoặc chính trị có vai trò quan trọng đối với khả năng kiếm việc làm trong các doanh nghiệp nông thôn. Ngoài ra, tiền gửi và phí xin việc làm công nghiệp nông thôn cũng là rào cản đối với sự chuyển dịch lao động sang các hoạt động phi nông nghiệp. Mặt khác, do các hộ gia đình mất quyền sử dụng đất nếu rời khỏi làng nên chính sách cho thuê đất cũng không khuyến khích di cư lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp. Chính sách giao hạn ngạch buôn bán ngũ cốc (nông dân cam kết bán một lượng ngũ cốc nhất định cho nhà nước), cũng khuyến khích nông dân làm nông nghiệp.

Đầu thập niên 90, công cuộc cải cách chính sách thúc đẩy lao động nông thôn sang các hoạt động phi nông nghiệp bắt đầu được tiến hành. Trọng tâm của cải cách là chủ trương “li nông bất li hương”, các lãnh đạo Trung Quốc khuyến khích người lao động nông thôn tìm việc làm ở những thị trấn lân cận chứ không phải các thành phố. Chính sách này được ủng hộ vì một lực lượng lao động lớn ở nông thôn muốn tăng cơ hội việc làm mà không đe doạ đến sự ổn định của khu vực thành thị. Thêm vào đó, hầu hết doanh nghiệp nông thôn không còn phân phối việc làm hoặc ưu tiên những người lao động có mối quan hệ với họ vì những doanh nghiệp này phải đối mặt với môi trường cạnh tranh ngày càng tăng và buộc phải sử dụng chính sách thuê lao động để tăng năng suất và giảm chi phí. An toàn sử dụng đất cũng được tăng cường để các hộ gia đình nông thôn có người lao động di cư không mất nhiều đất. Một vài tỉnh tuyên bố không áp dụng chính sách hạn ngạch buôn bán lương thực bắt buộc. Trong những năm gần đây, một số làng đã chủ động hơn trong việc tăng thu nhập cho nông dân từ những công việc phi nông nghiệp, thường là bằng cách giảm chi phí tìm việc làm. Các văn phòng lao động cấp huyện, thị trấn và làng ngày càng khuyến khích chuyển dịch lao động sang các hoạt động phi nông nghiệp.

Cuối thập kỷ 90, nhận thức được tầm quan trọng của người lao động nông thôn di cư làm các công việc nặng nhọc ở thành thị như xây dựng và thu nhặt rác, khu vực thành thị đã triển khai chính sách tạo điều kiện cho người di cư sống và làm việc ở thành phố như thành lập chợ lao động điểm hợp pháp và cấm bài trích người di cư. 

Những thay đổi trong thị trường lao động Trung Quốc ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nhiều góc độ. Tốc độ tăng nhanh của việc làm phi nông nghiệp có thể giúp giảm sức ép về lực lượng lao động dư thừa trong ngành nông nghiệp. Thêm vào đó, nguồn thu nhập phi nông nghiệp giúp tăng của cải vật chất cho hộ gia đình và cho phép nông hộ tự đầu tư bằng tiết kiệm. Thông tin nhận được từ người lao động phi nông nghiệp, đặc biệt là những người di cư đến thị trấn nông thôn và thành thị đã giúp nông dân thay đổi từ sản xuất các mặt hàng tự cung tự cấp sang sản phẩm thương phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường ở xa.

5.2. Thị trường đất đai nông thôn

Nền kinh tế nông nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với sự khan hiếm đất. Báo cáo năm 1996 cho thấy diện tích đất trồng trọt ở Trung Quốc là dưới 100 triệu ha và đang giảm từ 95,67 triệu ha năm 1990 xuống còn 94,97 triệu ha năm 1995. Tiềm năng mở rộng đất trồng trọt ở Trung Quốc rất hạn chế. Việc sử dụng đất cho công nghiệp thành thị, thương mại và nhà ở khiến cho đất cho nhu cầu nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Ước tính đến năm 2020, Trung Quốc có ít nhất 50% dân số sống ở vùng thành thị so với mức 36% năm 2000. Ngoài ra, vì lý do gìn giữ môi trường Trung Quốc bắt đầu tách đất dễ bị suy thoái ra khỏi diện tích đất nông nghiệp. Phần lớn đất này đang được biến thành đất ướt, rừng hoặc đồng cỏ. Nếu tiếp tục tăng vụ thì rất khó để có thể bù đắp cho những thất thoát về quĩ đất trong tương lai. 

Nông dân Trung Quốc không có quyền sở hữu hoàn toàn đối với đất mà họ đang sử dụng. Thay vào đó, đất thường do một nhóm tập thể sở hữu (khoảng 30-40 người) hoặc làng sở hữu. Những người sở hữu có thể phân phối quyền sử dụng các mảnh ruộng này cho các hộ gia đình thành viên. Một số quyền khác cũng được trao cho hộ gia đình làm nông nghiệp, trong đó có quyền hưởng thụ thu nhập do kinh doanh trên mảnh đất. Khi người quản lý tập thể hoặc làng thi hành quyền phân phối lại đất thì các hộ gia đình nông dân có nguy cơ mất đất mà họ đang trồng trọt; họ có thể hoặc không nhận được những mảnh đất tương đương để bù lại. Các chính sách phân phối lại đất là nhằm đảm bảo quyền tiếp cận đất công bằng. Song việc cân nhắc lại phân phối đất và đôi khi phân phối lại ở cấp độ làng và tập thể có thể gây ra không ổn định sử dụng đất ở nông thôn Trung Quốc.

Các chính sách tăng cường an toàn sử dụng đất và mở rộng quyền chuyển nhượng đất độc lập cho các nông hộ khác trở nên ngày càng phổ biến. Luật Quản lý Đất năm 1998 trao quyền sử dụng đất 30 năm cho nông hộ và hạn chế việc phân phối lại đất chỉ trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy vậy, ngôn ngữ trong luật xác định người quản lý phân phối lại đất rất mơ hồ. Trong khi đó, chính sách của Chính phủ tăng an toàn sử dụng đất cho hộ gia đình lại không mơ hồ như những chính sách phân phối lại đất trước đó. Việc quản lý đất đang thay đổi ở cấp độ địa phương. Theo những cuộc điều tra và phỏng vấn, trong thập kỷ 90 ngày càng có nhiều làng trao quyền cho thuê đất cho hộ gia đình nông thôn.

Việc thiếu bảo đảm an toàn sử dụng đất và hệ thống phân phối đất đã có một số tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, không khuyến khích đầu tư xây dựng cơ bản lâu dài. Ngoài ra, việc mất an ninh sử dụng đất và thiếu các quy định chính thức điều tiết chuyển nhượng đất độc lập giữa các nông hộ cũng hạn chế sự phát triển của thị trường cho thuê đất. Những chính sách này làm giảm năng suất của đất do giảm đầu tư và không khuyến khích chuyển nhượng đất cho những người sử dụng đất có khả năng nâng cao năng suất đất. 

Chính sách sử dụng đất còn ảnh hưởng đến thị trường đầu vào nông nghiệp quan trọng khác như tín dụng và lao động. Do nông hộ không sở hữu đất nên họ không thể sử dụng làm thế chấp trên thị trường tín dụng. Thêm vào đó việc phân bố lại đất làng cũng không khuyến khích nông hộ mạnh dạn ra đi tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp do sợ mất đất. Nỗi lo sợ mất đất cũng có thể hạn chế các hoạt động thuê đất, gây khó khăn cho nông hộ trong việc chuyển lao động sang các hoạt động phi nông nghiệp.

5.3. Thị trường tín dụng nông thôn

Hiện nay ở Trung Quốc tín dụng nông thôn thiếu đã và đang hạn chế đầu tư và năng suất nông nghiệp. Khả năng tiếp cận tín dụng tác động lớn đến quá trình ra quyết định sản xuất nông nghiệp của các nông hộ, cho phép nông dân mua hạt giống, phân bón và thuốc trừ sâu chất lượng cao. Ngoài ra, họ còn cần vốn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng cố định, lâu dài như nhà kính hoặc công nghệ tưới tiết kiệm nước. Do các hộ gia đình nông nghiệp ở Trung Quốc không sở hữu đất nên không có vật thế chấp để đảm bảo vay vốn. Các tổ chức tín dụng chính thức ở Trung Quốc cũng chưa phát triển đầy đủ và chủ yếu là do nhà nước sở hữu hoặc kiểm soát. Những tổ chức này thường ưu tiên cung cấp vốn vay cho ngành công nghiệp nông thôn hơn là cho nông dân. Chi phí giao dịch ở các tổ chức tín dụng Trung Quốc rất cao, không khuyến khích được nông hộ vay các khoản vốn nhỏ. 

Tổ chức tín dụng nông thôn quan trọng nhất của Trung Quốc là Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn (RCC), do hệ thống ngân hàng nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Trung Quốc có trên 50.000 HTX tín dụng nông thôn cấp thị trấn và trên 250000 trạm tín dụng làng do RCC quản lý. Từ đầu thập kỷ 90, chính quyền địa phương đã thiết lập Quỹ Tín dụng Nông thôn và Quỹ Tương trợ nhằm cung cấp các khoản vốn vay nhỏ cho nông nghiệp hoặc đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng khẩn cấp ở nhiều vùng. 

6. Nông thôn Trung Quốc trước những thách thức mới

Kể từ đầu thập kỷ 80, chính sách trao quyền tự chủ sản xuất cho nông dân đã giúp Trung Quốc liên tục gặt hái được những vụ mùa bội thu. Hầu hết nông dân có đủ cơm ăn áo mặc. Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp hương trấn đã tạo điều kiện tăng thu nhập nông thôn ở một số vùng duyên hải phía Đông. Tuy nhiên ở phía Tây và lục địa, đời sống của nông dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt những khu vực trồng ngũ cốc, tăng chậm và có xu hướng chững lại. Giai đoạn 1979-84, thu nhập bình quân của nông dân Trung Quốc tăng khoảng 15%/năm, đến giai đoạn 1985-88, giảm xuống 5,1%, và 1989-91, còn ở mức 1,7%. Giai đoạn 1992-96, do Nhà nước tăng giá thu mua nông sản nên thu nhập có tăng đôi chút, nhưng kể từ năm 1997, sản xuất tiếp tục tăng song giá thị trường giảm hơn 30%, khiến cho thu nhập thực tế của nông dân các vùng miền Trung và Tây giảm mạnh. 

Hiện nay ở nhiều nơi, cả hai cấp huyện và làng đều rất nghèo. ở huyện Kiến Lực, tỉnh Hồ Bắc, có tới 85% số làng sống ở mức nghèo khổ. Mỗi làng hàng năm thâm hụt 400 ngàn NDT (50 ngàn đô la Mỹ), và có 90% làng lâm vào cảnh nợ nần với mức nợ trung bình là 600 ngàn NDT (75 ngàn USD). Tính chung cho toàn tỉnh Hồ Bắc, có tới 90% số huyện ở tình trạng nợ nần với mức nợ trung bình trên 8 triệu NDT (1 triệu USD), và thâm hụt ngân sách ở các huyện lên tới hơn 4 triệu NDT (500 ngàn USD). Để trả nợ, các làng này phải vay với tỉ lệ lãi cao. ở nhiều vùng, tình trạng khó khăn và trì trệ làm hầu hết lực lượng lao động không thích làm nghề nông, dẫn đến hệ thống thuỷ lợi bị bỏ bê, đất bỏ hoang, nông dân muốn di cư ra thành thị, bản thân quan chức trong làng cũng không thực sự muốn ngăn cản dòng người di cư này. Vụ thu hoạch hè 2000, sản xuất ngũ cốc của Trung Quốc giảm 9%. đến vụ thu, hạn hán làm sản lượng ngũ cốc tiếp tục giảm mạnh. Nhưng do dự trữ còn lớn nên vẫn đủ cung cho năm sau. Nếu tình trạng này tiếp tục, trong những năm tới nếu dự trữ ngũ cốc giảm mạnh, thậm chí không còn, giá ngũ cốc sẽ tăng và có thể nông nghiệp thực sự rơi vào khủng hoảng. Trong hoàn cảnh này, khu vực thành thị cũng sẽ khó duy trì được sự ổn định.

	Hộp 1: Trung Quốc: khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị
Sự khác biệt lớn về thu nhập khiến cho dân thành thị và nông thôn Trung Quốc hiện đang ở 2 thái cực khác nhau. Trong cuốn sách “Chiến lược Trung Quốc”, nhà kinh tế học Hồ An Cương, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, cho rằng nông dân Trung Quốc vẫn nghèo khổ và càng bị tụt hậu khi công cuộc cải cách kinh tế tiếp tục diễn ra. Hiện nay, dân số sống ở thành thị và nông thôn thuộc 2 hệ, về quản lý dân sự, về giáo dục, việc làm, dịch vụ công cộng và thuế chênh lệch nhau hàng mấy thập kỷ. Sự khác biệt càng trầm trọng hơn khi chênh lệch về thu nhập của dân thành thị và nông thôn ngày càng lớn và các dịch vụ cung cấp cho người nghèo ngày càng ít đi.

Hầu hết nông dân đều không được hưởng quyền lợi của các chính sách công cộng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Mặc dù Trung Quốc đã ưu tiên nâng cao đời sống nhân dân và hiện nay số người làm việc trong ngành công nghiệp và dịch vụ đã nhiều hơn so với trước đây nhưng nông nghiệp vẫn là ngành trụ cột trong nền kinh tế. Hồ An Cương đã chia dân cư thành 4 bộ phận, đó là: nông dân, công nhân, dịch vụ và trí thức. Tuy nhiên chỉ 1/5 lực lượng lao động Trung Quốc được tham gia vào xã hội tri thức như công nghệ, giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh và dân dụng. 

Theo ông, các quan chức chính phủ cần sớm nhận thức được rằng xã hội đã quá phân cực, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá, đầu tư hơn nữa vào các tỉnh lạc hậu miền Tây và phát triển mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ và tri thức. 

Nguồn:http://www.stanford.edu/group/wais/china_agapbetweenruralurbanincomes2502.html



Trong suốt những năm giữa và cuối thập kỷ 90, người nông dân Trung Quốc bị ba sức ép lớn. Thứ nhất, giá nông sản giảm, kéo theo thu nhập từ nông nghiệp giảm. Thứ hai, các hoạt động phi nông nghiệp chững lại và suy giảm làm một bộ phận nông dân mất cơ hội việc làm. Thứ ba, thuế khoá ở các cấp cơ sở nặng, ngoài thuế thì chính quyền địa phương đặt ra rất nhiều hình thức phí làng xã và gánh nặng tài chính. 

Tháng 6/1993, Nhà nước đã điều chỉnh và kiểm soát tình trạng nền kinh tế “quá nóng”. Năm 1994, Nhà nước thực hiện cải cách trong hệ thống tài chính, tài khoá, thuế, trao đổi ngoại hối và hệ thống ngoại thương. Năm 1996, nền kinh tế Trung Quốc “hạ cánh” nhẹ nhàng. Năm 1998, ở Trung Quốc xảy ra hiện tượng giảm phát. Cung của 2/3 mặt hàng nông sản đã vượt quá cầu làm giá nông sản giảm mạnh. Giá hàng hoá nông sản giảm cũng khiến cho người dân thành thị có cơ hội tăng tiêu dùng, cuộc sống của họ về cơ bản vẫn ổn định. Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn, nông dân phải trả giá quá đắt cho sự suy giảm của giá nông sản trong những năm qua. Năm 1996, giá thị trường trung bình cho ba loại ngũ cốc là gạo, lúa mỳ và ngô khoảng 2 NDT/kg, thu nhập của nông dân là 1035,5 tỉ NDT. Năm 1999, giá thị trường trung bình của ba mặt hàng này còn 1,4 NDT/kg, tương ứng với tổng thu nhập của nông dân đạt được là 707,5 tỉ NDT. Như vậy, giai đoạn 1996-99, tổng thu nhập của nông dân giảm 328 tỉ NDT, khoảng 32%. Trong giai đoạn 1996-99, nếu tính cả thu nhập từ những nguồn khác, tổng thu nhập của nông dân giảm khoảng 400 tỉ NDT. 

Từ năm 1997, Nhà nước đã nhiều lần kêu gọi tăng cầu khu vực nông thôn và mở rộng thị trường nông thôn. Nhưng trên thực tế, hiệu quả rất kém. Do nông dân chiếm 70% dân số song chỉ tiêu thụ 30% lượng hàng hoá, và chỉ tiết kiệm được 19% tổng mức tiết kiệm toàn quốc. Trong điều kiện tích luỹ và sức mua yếu như vậy thì thị trường nông thôn rất khó có thể tăng trưởng mạnh được. 

Giữa thập kỷ 90, công cuộc cơ cấu lại doanh nghiệp diễn ra chủ yếu tại thành phố thông qua chính sách hạn chế việc làm của nông dân di cư và buộc nhiều người phải quay về quê. Năm 1998-1999, khoảng 20 triệu nông dân đã rời thành phố trở về quê hương. Trong khi đó, ở khu vực nông thôn các doanh nghiệp hương trấn bắt đầu gặp khó khăn, cung lớn hơn cầu. Nhiều doanh nghiệp phải tổ chức lại sản xuất, hoặc phá sản đẩy nhiều nông dân quay về làm nông nghiệp. 

Trong khi khu vực nông thôn đang gặp nhiều khó khăn, thuế nông nghiệp tiếp tục tăng, từ 12,574 tỉ NDT năm 1993 đến 39,88 tỉ NDT năm 1998 (tương đương với mức tăng 5,46 tỉ NDT mỗi năm). Ngoài ra, ở nhiều vùng nông thôn bên cạnh những khoản thuế chính thức, để tăng thu cho ngân sách địa phương, chính quyền cấp cơ sở đã đặt ra nhiều khoản phí, tạo ra gánh nặng cho người nông dân. Mặc dù chính quyền cấp cao đưa ra quy định nhằm giảm bớt gánh nặng cho nông dân nhưng ở nhiều vùng tình trạng tự ý đặt ra các khoản lệ phí rất phổ biến. Thậm chí ở một số khu vực nông dân còn phải trả tới 15-20% tổng thu nhập cho những khoản chi phí này. ở vùng càng nghèo, tỉ lệ người sống dựa vào nông nghiệp càng cao nên gánh nặng tài chính càng lớn
. Từ năm 1997, ở nhiều vùng của Trung Quốc thu nhập nông dân không tăng, thậm chí còn giảm. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa nông dân và quan chức địa phương rất căng thẳng, gây ra tình trạng mất niềm tin, mâu thuẫn xã hội tăng lên. Ngày càng có nhiều nông dân mất niềm tin, bất bình về nạn tham nhũng của các quan chức địa phương. Tình trạng đấu tranh, không khí bất ổn tăng lên.

Theo Yang và Fang (2000) những khó khăn và trì trệ của khu vực nông thôn Trung Quốc bắt nguồn từ những nguyên nhân về cơ cấu thể chế và chính trị. Những áp lực của dân cư đô thị về tăng nhanh thu nhập, mức sống và tiêu dùng đã tạo sức ép đối với chính phủ, dẫn đến chính sách có xu hướng tập trung đầu tư đô thị, phát triển công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước, trong khi đó đầu tư ít cho nông thôn, giữ giá nông sản thấp để duy trì ổn định đô thị và giá thành sản xuất công nghiệp thấp
. Những tác động của chính sách phát triển trên đã dẫn đến một nền kinh tế chia cắt, giữa đô thị phát triển, mức sống cao với nông thôn trì trệ, sức mua yếu.

Lu Xueyi (2001) cho rằng ở nhiều khu vực nông thôn nếu đời sống của nông dân không được cải thiện, nông nghiệp rơi vào khủng hoảng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển làng xã và ổn định xã hội. Ông khuyến nghị: 

"Trung Quốc cần phải xem xét lại chiến lược phát triển và thực hiện những thay đổi cần thiết trong quan hệ giữa thành thị và nông thôn. Trước đây chúng ta đã đúng khi nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành nông nghiệp để đảm bảo đủ cung cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Sau nhiều thập kỷ nỗ lực dựa vào khoa học công nghệ, những vấn đề về cung và cầu nông sản đã được giải quyết về cơ bản. Nhưng vấn đề hiện nay là làm sao phải nâng cao mức sống cho 900 triệu nông dân. Nếu lượng lao động nông nghiệp dư thừa không được chuyển sang làm những ngành khác và thị trường nông thôn không được mở cửa thì nền kinh tế quốc gia không thể phát triển hợp lý. Quá trình hiện đại hoá và đô thị hoá nông thôn cũng sẽ bị cản trở. Chúng ta cần tạo ra một thị trường thuần nhất cho 1 tỉ người dân. Không thể tiếp tục duy trì hai thị trường chia cắt ở thành thị và nông thôn và nông dân vẫn bị đẩy ra ngoài lề và vẫn nghèo đói. Vấn đề của Trung Quốc ngày nay vẫn là khó khăn của người nông dân. Nhưng khó khăn của người nông dân không còn là khó khăn về đất đai nữa, mà là nạn thất nghiệp."
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Dân số: 1,26 tỷ


Dân số nông thôn: 887 triệu


Lao động nông nghiệp: 333 triệu


GDP: 1117 tỷ USD


GDP nông nghiệp: 117 tỷ USD


Đất nông nghiệp: 130 triệu ha


Đất nông nghiệp trên 1 lao động: 0,16 ha 


Xuất khẩu nông sản: 23,1 tỷ USD/năm


Nhập khẩu nông sản: 20,9 tỷ USD/năm








� EMBED PBrush  ���





Sản lượng ngũ cốc hàng năm các vùng của Trung Quốc





Sản lượng thịt hàng năm các vùng của Trung Quốc
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� Hồ An Cương là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, giáo sư của trường đại học Thanh Hoa.


� Jean C.Oi (2000) cho rằng do cấp xã ở Trung Quốc không còn được cấp ngân sách hoạt động từ Trung ương, phải tự lên kế hoạch thu chi cho các hoạt động. Tình trạng này đã làm cho ở nhiều vùng nông thôn của Trung Quốc, chính quyền địa phương vì muốn tăng chi tiêu, mặt khác không phải chịu sự kiểm tra gắt gao của cấp trên đã tự ý đặt nhiều khoản phí, gây gánh nặng cho người dân. 


� Kinh nghiệm của nhiều nước đang phát triển cho thấy chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu, thiên về bảo hộ công nghiệp, giữ giá nông sản, đặc biệt là giá lương thực thấp. Do lương thực chiếm tỷ trọng lớn trong có cấu tiêu dùng nên giá thấp sẽ giúp duy trì mức lương thấp, giá thành sản phẩm thấp, duy trì khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp thành thị. (Xem thêm trong Kurt Martin 1988).
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				G¹o		175		216		41		173		210		37		G¹o		21%

				§Ëu t­ng		1.511		1.116		-394		1461		1059		-402		§Ëu t­¬ng		-28%

				Bét ®Ëu		281		527		254		282		502		220		Bét ®Ëu		78%

				DÇu ®Ëu		470		797		327		472		824		352		DÇu ®Ëu		75%

				Hçn hîp ®Ëu		2.262		2.44		178		2215		2385		170		Hçn hîp ®Ëu		8%

				B«ng		677		1.206		529		558		1019		461		B«ng		83%

				Tæng sè		3.544		5.495		1.951		3392		5089		1706		Tæng sè		50%

						Møc c bn		Thay ®æi møc c bn so víi khi

				Trung Quèc gia nhËp																																				2000

						2005		2000-2009																																6280

				trung b×nh		2005		2000-2009																																2253

				trung b×nh																																				2.79

				GÝa trÞ xuÊt khÈu n«ng sn cña Mü

				Ngò cèc		1

				H¹t cã dÇu		0.1

				B«ng		0.5

				C¸c s¶n phÈm kh¸c		0.1

						1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994

				Thu nhËp thµnh thÞ								500		535		573		660		749		910		1012		1192		1388		1523		1713		2032		2583		3502

				Thu nhËp n«ng th«n		134						223		270		310		355		398		424		463		545		602		686		709		784		922		1221

				Tû lÖ thu nhËp thµnh thÞ trªn n«ng th«n								2.24		1.98		1.85		1.86		1.88		2.15		2.19		2.19		2.31		2.22		2.42		2.59		2.80		2.87

				XuÊt khÈu n«ng s¶n cña Trung Quèc						NhËp khÈu N«ng s¶n

				§¬n vÞ: TriÖu USD						§¬n vÞ: TriÖu USD

				MÆt hµng		2000				MÆt hµng		2000

				ThÞt		754				C¸ vµ h¶I s¶n		1212

				ThÞt lîn		69				Rau		82

				ThÞt gia cÇm		587				H¹t vµ qu¶ cã mói ¨n ®­îc		368

				C¸ vµ h¶i s¶n		2271				Chuèi		169

				Rau		1545				Nho		35

				H¹t vµ qu¶ cã mói ¨n ®­îc		417				Gia vÞ, cµ phª, chÌ		23

				cam quýt		47				Cµ phª		6

				T¸o		97				Ngò cèc		574

				Gia vÞ, cµ phª, chÌ		506				Lóa mú		147

				ChÌ		347				Lóa m¹ch		313

				Ngò cèc		1639				G¹o		113

				Ng«		1047				H¹t cã dÇu vµ miscellaneous grains		3072

				g¹o		561				§ç t­¬ng		2270

				Prepared meat, fish		1882				H¹t c¶I dÇu		658

				Preserved f«d		1315				Lac, vegetable sap, and Îtact		34

				Cao su		1561				Rau kh¸c		83

				Hides and skÝn		544				Dçu vµ chÊt bÐo		1023

				V¶I vµ sîi t¬		928				Dçu cä		456

				Animal hair ûan and fabric		1202				Dçu ®Ëu t­¬ng		126

										Dçu c¶I		28

										Prepared meat, fish		12

										Thøc ¨n gia sóc		907

										Thuèc l¸		204

										Ph©n bãn		1730

										Cao su		1906

										Hides and skÝn		2954

										V¶I vµ sîi t¬		138

										Animal hair yarn and fabric		1831

										ChØ vµ v¶I		2789

										B«ng		74

										Tæng		20858
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				ADB. Key indicators of asia and the pacific

		CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF																																								KEY INDICATORS OF DEVELOPING ASIAN AND PACIFIC COUNTRIES

				Item		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		001		POPULATION million ; as of 1 July		1023.3		1036.8		1051.0		1066.8		1084.0		1101.6		1118.7		1135.2		1150.8		1165.0		1178.4		1191.8		1204.9		1217.6		1230.1		1242.2		1253.6		1262.5		001

		002		LABOR FORCE a/ million; calendar year		467.07		484.33		501.12		515.46		530.60		546.30		557.07		644.83		653.99		661.84		670.33		678.79		687.37		696.65		705.80		714.07		719.83		...		002

		003		Employed  b/		464.36		481.97		498.73		512.82		527.83		543.34		553.29		639.09		647.99		655.54		663.73		671.99		679.47		688.50		696.00		699.57		705.86		711.50		003

		004		Agriculture		311.51		308.68		311.30		312.54		316.63		322.49		332.25		341.17		349.56		347.95		339.66		333.86		330.18		329.10		330.95		332.32		334.93		333.55		004

		005		Manufacturing  c/		73.97		79.30		83.49		89.80		93.43		96.61		95.68		96.98		99.47		102.19		104.67		107.74		109.93		109.38		107.63		93.23		90.61		89.24		005

		006		Others  d/		78.88		93.99		103.94		110.48		117.77		124.24		125.36		200.94		198.96		205.40		219.40		230.39		239.36		250.02		257.42		274.02		280.32		288.71		006

		007		Unemployed  e/		2.71		2.36		2.39		2.64		2.77		2.96		3.78		3.83		3.52		3.64		4.20		4.76		5.20		5.53		5.70		5.71		5.75		5.95		007

		008		Unemployment rate, %   e/		2.3		1.9		1.8		2.0		2.0		2.0		2.6		2.5		2.3		2.3		2.6		2.8		2.9		3.0		3.1		3.1		3.1		3.1		008

				NATIONAL ACCOUNTS Bn Yuan; calendar year

				At Current Market Prices

		009		GDP by Industrial Origin		593.5		717.1		896.4		1020.2		1196.3		1492.8		1690.9		1854.8		2161.8		2663.8		3463.4		4675.9		5847.8		6788.5		7446.3		7834.5		8191.1		8940.4		009		1117.55

		010		Agriculture  f/		196.1		229.6		254.2		276.4		320.4		383.1		422.8		501.7		528.9		580.0		688.2		945.7		1199.3		1384.4		1421.1		1455.2		1445.7		1421.2		010		177.65

		011		Mining                                   )																																						011

		012		Manufacturing                       )		237.6		278.9		344.9		396.7		458.6		577.7		648.4		685.8		808.7		1028.5		1414.4		1936.0		2471.8		2908.3		3241.2		3338.8		3497.5		3957.0		012

		013		Electricity, gas and water      )																																						013

		014		Construction		27.1		31.7		41.8		52.6		66.6		81.0		79.4		85.9		101.5		141.5		228.5		301.3		382.0		453.0		481.1		523.1		544.3		591.8		014

		015		Trade		23.1		41.2		87.8		94.3		115.9		161.8		168.7		142.0		208.7		273.5		309.1		405.0		493.2		556.0		616.0		657.9		684.2		730.7		015

		016		Transport and communications		26.5		32.7		40.7		47.6		54.5		66.1		78.6		114.8		141.0		168.2		212.3		268.6		305.5		349.4		379.7		412.1		446.0		491.9		016

		017		Finance                                )																																						017

		018		Public administration            )																																						018

		019		Others                                  )		83.1		103.0		127.0		152.6		180.3		223.1		293.0		324.6		373.0		472.2		611.0		819.4		996.0		1137.3		1307.2		1447.3		1573.4		1747.8		019

		020		Net factor income from abroad		2.3		3.6		2.5		0.9		-0.8		-0.6		0.9		5.1		4.5		1.4		-7.4		-8.9		-98.3		-103.4		-132.0		-137.8		-148.8		-121.4		020

		021		GNP		595.7		720.7		898.9		1021.1		1195.5		1492.2		1691.8		1859.8		2166.3		2665.2		3456.1		4667.0		5749.5		6685.1		7314.3		7696.7		8042.3		8819.0		021

		022		Expenditure on GDP		593.5		717.1		896.4		1020.2		1196.3		1492.8		1690.9		1854.8		2161.8		2663.8		3463.4		4675.9		5847.8		6788.5		7446.3		7834.5		8191.1		8940.4		022

		023		Private consumption		318.3		367.5		458.9		517.5		596.1		763.3		852.4		911.3		1031.6		1246.0		1568.2		2081.0		2694.4		3215.2		3485.5		3692.1		3939.9		4314.0		023

		024		Government consumption		83.8		102.0		118.4		136.7		149.0		172.7		203.3		225.2		283.0		349.2		450.0		598.6		669.1		785.2		872.5		948.5		1028.6		1170.1		024

		025		Gross fixed capital formation		170.9		212.6		264.1		309.8		374.2		462.4		433.9		473.2		594.0		831.7		1298.0		1685.6		2030.1		2333.6		2515.4		2763.1		2947.6		3229.9		025

		026		Increase in stocks		29.6		34.3		74.5		74.8		58.0		87.1		175.6		171.2		157.7		131.9		201.8		240.4		357.7		353.1		330.3		191.5		102.1		102.1		026

		027		Net exports of goods and services		5.1		0.1		-36.7		-25.5		1.2		-15.1		-18.6		51.0		61.8		27.6		-67.9		63.4		99.9		145.9		285.7		305.2		224.9		210.8		027

		028		Statistical discrepancy   g/		-14.1		0.7		17.2		6.9		17.8		22.4		44.4		22.8		33.7		77.4		13.4		6.9		-3.4		-44.5		-43.1		-65.9		-52.0		-86.5		028

				Investment Financing, at current prices

		029		Gross domestic capital formation		200.5		246.9		338.6		384.6		432.2		549.5		609.5		644.4		751.7		963.6		1499.8		1926.1		2387.7		2686.7		2845.7		2954.6		3049.7		3332.0		029

		030		Gross national saving		193.7		251.2		321.6		366.9		450.4		556.2		636.2		723.3		851.7		1070.0		1437.8		1987.4		2386.0		2684.7		2956.3		3056.1		3073.8		3334.9		030

		031		Gross domestic saving      h/		191.4		247.6		319.1		366.0		451.2		556.8		635.3		718.3		847.2		1068.6		1445.2		1996.3		2484.3		2788.1		3088.3		3193.9		3222.6		3456.3		031

		032		Net factor income from abroad		2.3		3.6		2.5		0.9		-0.8		-0.6		0.9		5.1		4.5		1.4		-7.4		-8.9		-98.3		-103.4		-132.0		-137.8		-148.8		-121.4		032

		033		Foreign saving		6.8		-4.4		17.1		17.8		-18.2		-6.7		-26.7		-78.9		-100.0		-106.4		62.0		-61.4		1.8		2.0		-110.6		-101.5		-24.1		-2.9		033

				At Current Market Prices, Yuan

		034		Per capita GDP		580		692		853		956		1104		1355		1512		1634		1879		2287		2939		3923		4854		5576		6053		6307		6534		7082		034		863.6585365854

		035		Per capita GNP		582		695		855		957		1103		1355		1512		1638		1882		2288		2933		3916		4772		5491		5946		6196		6415		6985		035

				PRODUCTION thousand metric tons; calendar year

				Agriculture, crop year

		036		1.  Rice		168865		178255		168569		172224		174260		169110		180130		189331		183813		186222		177514		175933		185226		195103		200735		198713		198487		187910		036

		037		2.  Wheat		81390		87815		85805		90040		85900		85430		90807		98229		95953		101587		106390		99297		102207		110569		123289		109726		113880		99640		037

		038		3.  Maize		68210		73410		63826		70856		79240		77351		78930		96819		98773		95383		102704		99275		111986		127471		104309		132954		128086		106000		038

		039		4.  Sugarcane		31141		39519		51549		50219		47363		49064		48795		57620		67898		73011		64194		60927		65417		66876		78897		83438		74703		66280		039

		040		5.  Sweet potatoes, yams and potatoes		29250		28480		26040		25337		28200		26970		27304		27430		27160		28442		31811		30254		32626		35360		31923		36042		36406		36850		040

		041		6.  Soya beans		9760		9330		10500		11614		12470		11650		10227		11000		9710		12520		19504		20956		17875		17903		18755		20006		18940		20100		041

		042		7.  Beetroots		9182		8284		8919		8306		8140		12810		9243		14525		16289		15069		12048		12526		13984		16726		14968		14466		8639		8070		042

				Mining

		043		1.  Crude petroleum		106070		114610		124900		130690		134140		137050		137640		138310		140992		142100		145240		146080		150050		157334		160741		161000		160000		163000		043

		044		2.  Iron ore, Fe content		37380		40010		43840		50640		55030		57040		58200		62380		67650		75890		87390		97410		105293		107225		115114		118637		125392		131030		044

		045		3.  Coal, Mn m.t.		715		789		872		894		928		980		1054		1080		1087		1116		1150		1240		1361		1397		1373		1250		1045		1000		045

				Manufacturing

		046		1.  Cement		108250		123020		145950		166060		186250		210136		210295		209710		252610		308220		367880		421180		475606		491189		511738		536000		573000		597000		046

		047		2.  Crude steel		40020		43470		46790		52200		56280		59430		61590		66350		71000		80940		89560		92610		95360		101241		108942		115590		124260		128500		047

		048		3.  Phosphate fertilizers		2666		2360		1760		2340		3384		3692		3728		4114		4597		4622		4190		5044		6626		6512		7146		6668		6361		6630		048

		049		4.  Nitrogenous fertilizers		11094		12210		11438		11592		13423		13656		14240		14636		15101		15705		15256		17363		18592		21361		20749		22257		24720		23981		049

				Production Indexes period averages

		050		Agriculture, 1989-91 = 100		72.9		80.5		80.6		84.0		88.9		91.8		93.8		101.1		105.1		110.9		120.7		128.0		136.6		144.5		153.9		159.8		164.8		170.7		050

		051		Mining, 1978 = 100		119.0		128.0		135.4		142.1		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		051

		052		Manufacturing, 1980 = 100		124.5		148.7		176.9		137.5		232.5		243.5		258.5		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		052

				ENERGY  annual values

				Crude petroleum, Mn m.t.

		053		Production		106		115		125		131		134		137		138		138		141		142		145		146		150		157		161		161		160		163		053

		054		Exports		15		22		30		29		27		26		24		24		29		22		19		18		25		27		28		16		7		19		054

		055		Imports		-		-		-		0		-		1		3		3		12		11		15		29		37		45		68		27		37		88		055

		056		Consumption		91		93		95		102		107		112		116		118		124		132		138		149		160		174		197		173		...		...		056

				Coal, Mn m.t.

		057		Production		715		789		872		894		928		980		1054		1080		1087		1116		1150		1240		1361		1397		1373		1250		1045		1000		057

		058		Exports		7		7		8		10		14		16		15		17		20		20		20		24		29		36		31		32		37		55		058

		059		Imports		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		2		3		2		2		2		...		059

		060		Consumption		687		750		816		869		928		994		1034		1055		1104		1141		1209		1285		1377		1447		1392		1295		...		...		060

				Natural gas, Bn cu.m.

		061		Production		12		12		13		14		14		14		15		15		16		16		17		18		18		20		23		23		25		27		061

		062		Consumption		12		12		13		14		14		14		15		15		16		16		22		23		24		22		20		20		...		...		062

				Electricity, Bn kWh   i/

		063		Production		351		377		411		450		497		545		585		621		678		754		840		928		1008		1080		1136		1167		1239		1356		063

		064		Exports		...		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		6		4		8		7		...		...		064

		065		Imports		0		0		1		1		1		2		2		2		3		5		5		1		-		-		...		...		...		...		065

		066		Consumption		352		378		412		451		499		547		587		623		680		759		843		926		1002		1076		1128		1160		...		...		066

				PRICE INDEXES period averages

		067		Consumer (National), 1985 = 100		...		...		100.0		106.5		114.3		135.8		160.2		165.2		170.8		181.7		208.4		258.6		302.8		327.9		337.1		334.4		329.7		331.0		067

		068		Urban		87.0		89.3		100.0		107.0		116.4		140.5		163.3		165.4		173.8		188.8		219.2		274.1		320.1		348.3		359.1		356.9		352.3		355.1		068

		069		Retail, 1978 = 100		114.5		117.7		128.1		135.8		145.7		172.7		203.4		207.7		213.7		225.2		254.9		310.2		356.1		377.8		380.8		370.9		359.8		...		069

		070		Index of GDP at comparable prices, 1978 = 100		147.6		170.0		192.9		210.0		234.3		260.7		271.3		281.7		307.6		351.4		398.8		449.3		496.5		544.1		592.2		638.5		684.1		738.8		070

				MONEY AND BANKING j/ Bn Yuan; as of end of period

		071		Money supply (M1)		174.9		244.9		301.7		385.9		457.4		548.7		583.4		701.0		898.8		1171.4		1676.1		2154.0		2398.7		2851.5		3482.6		3895.4		4583.7		5314.7		071

		072		Currency in circulation		53.0		79.2		98.8		121.8		145.5		213.4		234.4		264.4		317.8		433.6		586.4		728.9		788.5		880.2		1017.8		1120.4		1345.6		1465.3		072

		073		Demand deposits		121.9		165.7		202.9		264.1		311.9		335.3		349.0		436.5		581.0		737.8		1089.7		1425.1		1610.2		1971.3		2464.8		2775.0		3238.1		3849.4		073

		074		Quasi-money		96.4		114.9		185.8		249.0		338.3		411.5		555.9		767.2		961.1		1261.3		1797.9		2538.0		3676.4		4758.0		5616.9		6554.5		7406.1		8146.3		074

		075		Money supply (M2)		271.3		359.8		487.5		634.9		795.7		960.2		1139.3		1468.2		1859.9		2432.7		3474.0		4692.0		6075.1		7609.5		9099.5		10449.9		11989.8		13461.0		075

		076		Foreign assets (net)		24.0		27.0		21.9		10.6		29.2		33.8		40.4		103.8		145.6		168.5		222.3		506.4		637.0		921.4		1366.1		1504.2		1702.8		2012.4		076

		077		Domestic credit		343.7		451.4		593.0		794.2		970.9		1153.6		1349.8		1668.9		2002.7		2449.9		3481.1		4310.4		5333.4		6641.1		7868.1		9442.0		10580.7		11731.0		077

		078		Claims on gov't. sector (net)		0.6		9.5		-9.3		5.9		20.8		30.5		24.7		42.1		58.2		101.1		118.4		133.3		166.7		218.0		161.7		484.5		587.7		587.6		078

		079		Claims on private sector    k/		343.1		442.0		602.3		788.3		950.1		1123.1		1325.1		1626.8		1944.5		2348.9		3362.7		4177.1		5166.7		6423.0		7706.4		8957.6		9993.0		11136.6		079

		080		Claims on other financial insts.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6.8		080

		081		Other items		-96.4		-118.6		-127.4		-169.9		-204.3		-227.2		-250.9		-304.5		-288.4		-185.7		-229.4		-124.8		104.7		47.1		-134.7		-496.3		-293.7		-282.4		081

				GOVERNMENT FINANCE l/ Bn Yuan; fiscal year ending 31 December

				Central Government

		082		Current revenue		124.90		150.19		186.64		226.03		236.89		262.80		291.90		331.30		361.10		312.15		409.30		500.50		601.88		715.44		...		...		...		...		082

		083		Taxes		77.56		94.74		204.08		209.07		214.00		239.10		273.10		282.30		299.00		312.20		404.00		487.10		573.74		657.14		820.6 *		924.9 *		1092.2 *		...		083

		084		Non-taxes		47.34		55.45		-17.44		16.96		22.89		23.70		18.80		49.00		62.10		-0.05		5.30		13.40		28.14		58.30		...		...		...		...		084

		085		Current expenditure		129.25		154.64		184.48		233.08		182.10		207.40		240.20		272.70		307.37		274.30		332.80		420.70		511.97		601.50		...		...		...		...		085

		086		Current surplus/deficit		-4.35		-4.45		2.16		-7.05		54.79		55.40		51.70		58.60		53.73		37.85		76.50		79.80		89.91		113.94		...		...		...		...		086

		087		Capital receipts		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		087

		088		Capital expenditure		38.28		48.89		58.38		67.18		62.80		63.30		61.30		72.60		74.00		...		...		...		...		...		...		...		...		...		088

		089		Capital account surplus/deficit		-38.28		-48.89		-58.38		-67.18		-62.80		-63.30		-61.30		-72.60		-74.00		...		...		...		...		...		...		...		...		...		089

		090		Net lending		-7.94		-7.73		-8.99		-13.80		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		090

		091		Overall surplus/deficit    m/		-50.57		-61.07		-65.21		-88.03		-8.01		-7.90		-9.60		-14.00		-20.27		-23.70		-20.00		-57.40		-58.15		-52.96		-132.9 *		-239.8 *		-332.9 *		...		091

				Financing

		092		Domestic borrowing		4.16		4.25		6.06		6.25		6.31		13.10		5.50		19.70		28.13		46.01		38.13		...		...		...		112.1 *		192.9 *		286.1 *		...		092

		093		Foreign borrowing		3.78		3.48		2.92		7.57		10.65		13.00		16.50		17.80		18.01		20.89		35.79		...		...		...		20.8 *		46.9 *		46.8 *		...		093

		094		Foreign grants		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		094

		095		Use of cash balances		42.63		53.34		56.23		74.21		-8.95		-18.20		-12.40		-23.50		-25.87		-43.20		-53.92		...		...		...		...		...		...		...		095

				Expenditure by Function, Central Gov't.

		096		Total		129.25		156.44		182.23		223.17		238.40		272.27		301.50		284.23		345.42		...		...		...		...		...		...		...		...		...		096

		097		General public services		10.22		13.73		14.36		18.24		19.54		23.94		28.48		33.35		37.58		46.34		63.43		84.77		99.65		104.08		113.72		132.68		152.57		...		097

		098		Defence		17.71		18.08		19.15		20.10		20.98		21.80		25.15		29.03		33.03		37.79		42.58		55.07		63.67		72.01		81.26		93.47		107.64		120.74		098

		099		Education                                        )		28.25		33.21		40.84		48.51		50.58		58.12		66.84		73.76		84.97		62.17		75.49		101.88		119.38		...		...		...		...		...		099

		100		Health                                             )																																						100

		101		Social security and welfare		2.40		2.52		3.12		3.60		3.70		4.20		4.96		5.50		6.73		6.65		7.53		9.51		11.55		12.80		14.21		17.13		17.99		21.28		101

		102		Housing and community amenities		...		...		...		8.00		8.50		10.10		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		102

		103		Economic services    n/		63.52		78.47		89.50		123.47		126.00		139.70		143.53		154.62		160.86		182.10		214.40		...		...		...		...		...		...		...		103

		104		Agriculture		8.67		9.60		10.10		12.40		13.40		15.90		19.71		22.18		24.36		26.90		32.34		39.97		43.02		51.01		56.08		62.60		67.75		74.58		104

		105		Industry                                       )																																						105

		106		Electricity, gas and water            )																																						106

		107		Transport and communications   )		2.79		3.07		3.52		3.66		3.31		3.90		4.50		4.69		5.24		6.46		7.62		10.08		10.28		12.04		13.64		12.16		12.81		14.98		107

		108		Other economic services		52.06		65.80		75.88		107.41		109.29		119.90		119.32		127.75		131.26		148.74		...		...		...		...		...		...		...		...		108

		109		Others		7.15		10.43		15.26		1.25		9.10		14.41		32.54		...		22.26		...		...		...		...		...		...		...		...		...		109

				EXTERNAL TRADE Mn US dollars; calendar year

		110		Exports, fob		22226		26139		27350		30942		39437		47516		52538		62091		71843		84940		91744		121006		148780		151048		182792		183809		194931		249203		110

		111		Imports, cif		21390		27410		42253		42904		43216		55268		59140		53345		63791		80585		103959		115614		132084		138833		142370		140237		165699		225094		111

		112		Trade balance		836		-1271		-14903		-11962		-3779		-7752		-6602		8746		8052		4355		-12215		5392		16696		12215		40422		43572		29232		24109		112

				Exports, by SITC section

		113		Food and live animals		2853		3232		3803		4448		4781		5890		6145		6609		7226		8309		8399		10015		9954		10231		11075		10613		10458		12281		113

		114		Beverage and tobacco		104		110		105		119		175		235		314		342		529		720		901		1002		1369		1342		1049		975		771		744		114

		115		Crude materials excl. fuels		1892		2421		2653		2908		3650		4257		4212		3537		3486		3143		3052		4127		4375		4045		4195		3519		3921		4463		115

		116		Mineral fuels, etc.		4666		6027		7132		3683		4544		3950		4321		5237		4754		4693		4109		4069		5332		5931		6987		5175		4659		7851		116

		117		Animal, vegetable oil and fats		105		144		135		114		81		74		86		161		150		139		205		495		454		376		647		307		132		116		117

		118		Chemicals		1251		1364		1358		1733		2235		2897		3201		3730		3818		4348		4623		6236		9094		8877		10227		10321		10373		12098		118

		119		Basic manufactures		4365		5054		4493		5886		8570		10489		10897		12576		14456		16135		16392		23218		32240		28498		34432		32477		33262		42549		119

		120		Machines, transport equipment		1221		1493		772		1094		1741		2769		3874		5588		7149		13219		15282		21895		31407		35312		43709		50217		58836		82602		120

		121		Misc. manufactured goods		3804		4697		3486		4948		6273		8268		10755		12686		16620		34234		38781		49937		54548		56424		70467		70200		72510		86282		121

		122		Unclassified goods    o/		1965		1597		3413		6009		7387		8687		8733		11625		13655		-		-		12		6		12		4		5		9		221		122

				Exports, by principal commodity

		123		1.  Cotton yarn and cloth		1075		1502		1289		1695		2060		1999		2025		1993		2199		2448		2645		3193		3990		3393		3120		3110		3240		3690		123

		124		2.  Crude petroleum		2899		4201		5236		2392		3141		2580		2750		3402		2889		2774		2409		2000		3030		2789		2734		1523		752		2128		124

		125		3.  Aquatic products		278		305		275		478		703		933		985		1316		1181		1366		1254		1815		2087		1738		1888		1734		1945		2267		125

		126		4.  Coal		306		291		314		400		476		515		554		654		748		743		702		771		1011		1110		1132		1068		1084		1459		126

		127		5.  Cereals		191		419		1040		875		539		562		992		544		1075		1547		1473		1532		80		187		1177		1494		1186		1694		127				3065

				Imports, by SITC section

		128		Food and live animals		3122		2331		1553		1625		2443		3476		4192		3335		2799		3146		2206		3137		6132		5672		4304		3788		3619		4758		128

		129		Beverage and tobacco		46		116		206		172		263		346		202		157		200		239		245		68		394		497		320		179		208		364		129

		130		Crude materials excl. fuels		2459		2542		3236		3143		3321		5090		4835		4107		5003		5775		5438		7437		10159		10698		12006		10715		12740		20004		130

		131		Mineral fuels, etc.		111		139		172		504		539		787		1650		1272		2113		3570		5819		4035		5127		6877		10306		6776		8912		20637		131

		132		Animal, vegetable oil and fats		70		80		122		205		349		369		875		982		719		525		502		1809		2605		1697		1684		1491		1367		976		132

		133		Chemicals		3183		4237		4469		3771		5008		9139		7556		6648		9277		11157		9704		12130		17299		18106		19297		20158		24030		30212		133

		134		Basic manufactures		6289		7318		11898		11192		9730		10410		12335		8906		10493		19273		28527		28084		28772		31391		32220		31075		34317		41806		134

		135		Machines, transport equipment		3988		7245		16239		16781		14607		16697		18207		16845		19601		31312		45023		51467		52642		54763		52774		56845		69453		91934		135

		136		Misc. manufactured goods		782		1182		1902		1877		1878		1982		2073		2103		2439		5588		6495		6768		8261		8486		8550		8456		9701		12750		136

		137		Unclassified goods   o/		1340		2220		2456		3634		5078		6972		7215		8990		11147		-		-		679		693		646		909		754		1352		1653		137

				Direction of Trade  Mn US dollars; calendar year

		138		Exports, Total		22096		24824		27329		31367		39464		47663		52914		62760		71966		85620		91693		120865		148955		151165		182917		183744		194931		307640		138

		139		1. United States		1713		2313		2336		2633		3030		3399		4414		5314		6198		8599		16977		21421		24744		26731		32744		38001		42003		82663		139

		140		2. Hong Kong, China		5797		6586		7148		9776		13764		18239		21916		27163		32138		37511		22068		32365		36004		32904		43798		38782		36891		63561		140

		141		3. Japan		4517		5155		6091		5079		6392		8046		8395		9210		10252		11699		15782		21490		28466		30888		31820		29718		32399		44841		141

		142		4. Korea, Republic of		-		-		-		-		-		-		-		433		2179		2438		2860		4376		6688		7527		9136		6266		7808		9993		142

		143		5. Germany		859		764		746		1011		1223		1491		1609		2062		2356		2447		3971		4762		5672		5852		6493		7350		7778		12568		143

		144		6. Netherlands		326		317		327		463		606		749		759		943		1063		1200		1609		2272		3233		3539		4410		5162		5412		7192		144

		145		7. Singapore		567		1209		2063		1217		1323		1494		1692		2016		2014		2031		2245		2563		3500		3753		4321		3901		4502		6150		145

		146		8. United Kingdom		601		329		358		1437		532		659		635		664		728		923		1928		2414		2791		3199		3821		4633		4879		5941		146

		147		9. France		231		231		228		321		436		515		528		654		735		766		1293		1427		1844		1908		2339		2830		2929		5616		147

		148		10. Italy		232		303		294		363		570		746		715		873		932		1096		1306		1591		2067		1838		2242		2573		2929		5006		148

		149		Imports, Total		21313		25953		42480		43247		43222		55352		59140		53809		63875		81871		103622		115705		132163		138949		142163		140385		165718		226677		149

		150		1. Japan		5495		8057		15178		12463		10087		11062		10534		7656		10032		13686		23303		26319		29007		29190		28990		28307		33768		37540		150

		151		2. United States		2753		3837		5199		4718		4836		6633		7864		6591		8010		8903		10633		13977		16123		16179		16290		16997		19489		19699		151

		152		3. Korea, Republic of		-		-		-		-		-		-		-		236		1066		2623		5360		7318		10288		12485		14885		15021		17228		20946		152

		153		4. Hong Kong, China		1710		2830		4762		5572		8437		12005		12540		14565		17543		20539		10501		9488		8599		7839		6997		6667		6892		38931		153

		154		5. Germany		1209		1259		2447		3627		3129		3450		3379		2980		3049		4023		6056		7136		8035		7325		6184		6998		8336		9756		154

		155		6. Russia		...		...		...		...		...		...		...		...		...		3512		4986		3466		3799		5156		4084		3627		4223		5837		155

		156		7. Singapore		114		141		241		553		618		1018		1499		849		1063		1238		2647		2481		3398		3613		4385		4226		4061		5438		156

		157		8. Australia		613		897		1124		1403		1325		1113		1472		1361		1556		1671		1945		2448		2585		3438		3245		2693		3607		4527		157

		158		9. France		639		357		718		742		899		987		1420		1674		1572		1499		1645		1940		2649		2240		3239		3206		3786		3616		158

		159		10. Malaysia		215		193		198		180		302		570		692		852		804		830		1084		1623		2065		2246		2485		2675		3606		4476		159

				Trade Indexes  1980 = 100; period averages

				Unit value index

		160		Exports		122.7		144.3		150.9		170.8		217.7		262.2		289.9		342.7		396.5		...		...		...		...		...		...		...		...		...		160

		161		Imports		106.8		136.9		211.0		214.3		215.9		276.1		295.4		266.5		318.6		...		...		...		...		...		...		...		...		...		161

		162		Terms of trade		114.9		105.4		71.5		79.7		100.8		95.0		98.1		128.6		124.5		...		...		...		...		...		...		...		...		...		162

				BALANCE OF PAYMENTS p/ Mn US dollars; calendar year

		163		Merchandise exports, fob		20707		23905		25108		25756		34734		41054		43220		51519		58919		69568		75659		102561		128110		151077		182670		183529		194716		249131 *		163

		164		Merchandise imports, fob		-18717		-23891		-38231		-34896		-36395		-46369		-48840		-42354		-50176		-64385		-86313		-95271		-110060		-131542		-136448		-136915		-158509		-214657 *		164

		165		Trade balance		1990		14		-13123		-9140		-1661		-5315		-5620		9165		8743		5183		-10654		7290		18050		19535		46222		46614		36207		34474 *		165

		166		Other goods, services and income		1739		1574		1463		1727		1737		1094		922		2558		3698		63		-2127		-717		-17866		-14421		-14403		-19421		-25484		-20266 *		166

		167		Credit		4028		4819		4533		4927		5413		6327		6497		8872		10698		14844		15583		22357		24322		27919		30279		29479		34349		42981 *		167

		168		Debit		-2289		-3245		-3070		-3200		-3676		-5233		-5575		-6314		-7000		-14781		-17710		-23074		-42188		-42340		-44682		-48900		-59833		-63247 *		168

		169		Unrequited transfers  q/		511		442		243		379		224		419		381		274		831		1155		1172		335		1435		2129		5144		4279		4944		6311 *		169

		170		Private		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		170

		171		Official		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		...		171

		172		Current balance		4240		2030		-11417		-7034		300		-3802		-4317		11997		13272		6401		-11609		6908		1618		7243		36963		31472		15667		20519 *		172

		173		Direct investment		543		1124		1030		1425		1669		2344		2613		2657		3453		7156		23115		31787		33849		38066		41674		41117		36978		37483*		173

		174		Portfolio investment		-621		-1638		3027		1568		1051		876		-180		-241		235		-57		3049		3543		789		1744		6943		-3732		-11234		-3991*		174

		175		Other long-term capital                )		-148		-489		4914		2951		3281		3913		1290		839		4344		-7349		-2690		-2685		4035		156		-27601		-43707		-18103		-31570*		175

		176		Other short-term capital              )																																						176

		177		Net errors and omissions		128		-889		6		-958		-1518		-957		115		-3205		-6767		-8211		-10096		-9100		-17823		-15504		-22122		-18902		-14656		-11893*		177

		178		Overall balance		4142		138		-2440		-2048		4783		2374		-479		12047		14537		-2060		1769		30453		22469		31705		35857		6248		8652		10548*		178

		179		Reserves and related items		-4142		-138		2440		2048		-4783		-2374		479		-12047		-14537		2060		-1769		-30453		-22469		-31705		-35857		-6248		-8652		-10548*		179

				INTERNATIONAL RESERVES  Mn US dollars; as of end of period

		180		Total		15451		17801		13214		11994		16934		19135		18547		30209		44308		21230		22999		53560		76036		107676		143363		149812		158336		168856		180

		181		Gold, national valuation		464		435		486		541		629		594		587		623		634		610		612		646		660		637		601		624		608		578		181

		182		Foreign exchange		14476		16705		11913		10514		15236		17548		17022		28594		42664		19443		21199		51620		73579		105029		139890		144959		154675		165574		182

		183		Reserve position in the Fund		176		255		332		370		429		407		398		430		433		758		704		755		1216		1396		2270		3553		2312		1905		183

		184		SDRs		335		406		483		569		640		586		540		562		577		419		484		539		582		614		602		676		741		798		184

				EXCHANGE RATES  Yuan per US dollar

		185		End of period		1.9809		2.7957		3.2015		3.7221		3.7221		3.7221		4.7221		5.2221		5.4342		5.7518		5.8000		8.4462		8.3174		8.2982		8.2798		8.2787		8.2795		8.2774		185

		186		Average of period		1.9757		2.3200		2.9367		3.4528		3.7221		3.7221		3.7651		4.7832		5.3234		5.5146		5.7620		8.6187		8.3514		8.3142		8.2898		8.2790		8.2783		8.2785		186

				EXTERNAL INDEBTEDNESS Mn US dollars; as of end of year

		187		Total outstanding and disbursed		9609		12082		16696		23719		35340		42439		44933		55301		60259		72428		85928		100457		118090		128817		146697		154599		154223		...		187

		188		Long-term		5301		6179		9937		16571		25963		32620		37118		45515		49479		58663		70632		82974		95764		103410		115233		126667		136541		...		188

		189		Public and publicly guaranteed		5301		6179		9937		16571		25963		32620		37118		45515		49479		58463		70076		82391		94675		102260		112821		99424		108163		...		189

		190		Private non-guaranteed		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		556		583		1090		1150		2412		27243		28378		...		190

		191		Short-term		3984		5600		6419		6076		8221		8806		6907		9317		10780		13765		15296		17483		22326		25407		31464		27933		17682		...		191

		192		Use of IMF credit		324		303		340		1072		1155		1013		908		469		0		0		0		0		0		0		0		0		0		...		192

				Debt service  transactions during the year

		193		Principal repayments on LT debt		1389		1287		1297		1874		1956		2285		2365		3319		4123		5213		6727		6343		9070		10260		11527		11209		13502		14064		193

		194		Interest on long-term debt		523		610		586		645		1125		1611		2511		2534		2954		2708		2630		3844		4657		4685		5553		5575		6013		6461		194

		195		Interest on short-term debt		277		386		594		417		640		534		628		649		754		697		809		948		1340		812		1365		1651		1140		...		195

				Average terms of new commitments

		196		Interest (%)		7.5		7.2		7.4		6.4		6.6		7.2		7.3		7.5		6.1		6.2		5.5		5.5		6.5		6.6		6.5		6.2		6.1		...		196

		197		Maturity (years)		16.7		18.1		11.8		14.8		15.4		14.9		18.0		16.6		18.4		14.9		14.0		15.6		11.8		10.1		10.1		14.4		13.0		...		197

		198		Grace period (years)		4.5		4.7		4.1		4.5		4.1		3.7		4.6		3.9		4.8		3.5		3.9		5.0		2.9		2.9		3.2		3.4		3.1		...		198

		199		Grant element (%)		17.4		17.9		13.5		19.7		19.1		15.5		17.2		15.6		25.1		19.3		22.1		25.5		15.4		14.2		14.8		19.8		19.0		...		199

		Footnotes

		a/  Refers to population, the members of which are aged 16 and over, capable to labor, participating in or desirous to participate in social and economic activities.

		This series excludes unemployed rural laborers.

		b/  Refers to persons who are engaged in social labour and receive remuneration payment or earn business income.

		c/  Includes those in mining, manufacturing, electricity, gas and water production and supply.

		d/  Includes those employed in construction.

		e/  Refers to unemployed and unemployment rate of urban areas only.

		f/  Includes farming, forestry, husbandry, sideline production and fishing.

		g/  Refers to the difference between totals of GDP by industrial origin and GDP by expenditure.

		h/  Estimated as total GDP less private and government consumption.

		i/  Refers to hydropower only.

		j/  Refers to consolidated data of the People's Bank of China, the specialized banks, and rural credit cooperatives. Data prior to the fourth quarter of 1985 exclude

		the rural credit cooperatives and the People's Construction Bank of China.

		k/  Refers to claims on other domestic transactors.

		l/  Refers to consolidated central and local governments.

		m/  Includes grants beginning 1997.

		n/  Refers to economic construction.

		o/  For 1992 and 1993, a new commodity catalogue has been adopted. Unclassified goods have been included in different categories of commodities.

		p/  Data for 2000 may not be comparable with earlier period as sources of data are different.

		q/  Figures relate to current transfers.
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